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BÀI 10. CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. Mục tiêu
Sau bài học, học sinh có khả năng: 
1. Kiến thức
- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Trung Quốc
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc. 
- Phân tích những đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ, biểu đồ, tư liệu trong bài, liên hệ kiến thức đã học để phân tích đặc điểm TN, dân cư Trung Quốc.
3. Thái độ
 Có thái độ xây dựng mối quan hệ Việt – Trung
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Trò chơi Cặp đôi hoàn hảo Geography để mờ bài
- Các lược đồ về tự nhiên, biểu đồ dân cư Trung Quốc
- Một số hình ảnh cảnh quan tiêu biểu của 
- Một số hình ảnh về con người và đô thị TQ
2. Chuẩn bị của học sinh
- Những hiểu biết, tư liệu về Trung Quốc
III. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Các hoạt động học tập
Mở bài bằng trò chơi Cặp đôi hoàn hảo, có 5 từ khóa về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội Trung Quốc, 2 học sinh chơi, 1 học sinh nhìn từ khóa giải thích để học sinh khác trả lời.
Qua trò chơi thấy được: Trung Quốc là nước láng giềng phía Bắc nước ta, có diện tích rộng lớn nhất thế giới với thiên nhiên đa dạng và dân số đông.
	   Hoạt động của giáo viên và học sinh
	                 Nội dung cơ bản

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và lãnh thổ Trung Quốc
- Bước 1: GV cung cấp số liệu cơ bản vê Trung Quốc
+ Diện tích: 9,573 triệu km2
+ Dân số (2011): 1344,1 triệu người
- Bước 2: 
+GV cung cấp bản đồ hành chính châu Á và BSL 4 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, yêu cầu HS kết hợp với hiểu biết của mình, trình bày những đặc điểm chính về vị trí và lãnh thổ Trung Quốc.
+ GV cung cấp lược đồ hành chính Trung Quốc để làm rõ hơn đặc điểm lãnh thổ
- Bước 3:
+GV đặt câu hỏi: Vị trí và lãnh thổ như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc?
+ HS suy nghĩ, trả lời
+ GV chuẩn kiến thức
Chuyển ý: 
- Vị trí và lãnh thổ rộng lớn như vậy có ảnh hưởng gì đến điều kiện tự nhiên Trung Quốc?
- Làm cho tự nhiên phân hóa đa dạng.
	I. Vị trí địa lí và lãnh thổ
1.Đặc điểm
· Rìa đông của lục địa Á – Âu 
· Giáp 14 nước, giáp Thái Bình Dương rộng lớn 
· Rộng 9,573 triệu km2, gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 TP trực thuộc trung ương 
2. Ý nghĩa
· Thuận lợi: 
+ Giàu tài nguyên thiên nhiên
+ Tiếp giáp vùng kinh tế năng động 
+ Thuận tiện giao lưu quốc tế bằng đường bộ, đường biển 
· Khó khăn: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, khai thác lãnh thổ




	Hoạt động 2: Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên
- Bước 1: GV cung cấp bản đồ tự nhiên Trung Quốc, hướng dẫn học sinh nhận xét hướng phân hóa chính của tự nhiên Trung Quốc là hướng Đông – Tây với ranh giới là đường kinh tuyến 1050Đ
- Bước 2: 
+ GV chia lớp thành 8 nhóm, 4 nhóm tìm hiểu tự nhiên của miền Tây, 4 nhóm tìm hiểu miền Đông theo phiếu học tập, trong đó có 2 nhóm làm vào giấy A0, 6 nhóm làm giấy A4, thời gian thảo luận nhóm là 7 phút.
+ HS làm việc theo nhóm với phiếu học tập 
+ Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung, sửa chữa
+ GV chuẩn kiến thức
	II. Điều kiện tự nhiên
(Phụ lục)


	Hoạt động 3: Tìm hiểu về dân cư và xã hội
- Bước 1:
+ GV: Khi tìm hiểu về dân cư của một quốc gia, lãnh thổ, cần tìm hiểu những nội dung nào?
+ HS trả lời: qui mô, cơ cấu, tình hình phát triển, sự phân bố, đô thị hóa.
- Bước 2:
+ GV cung cấp BSL, biểu đồ, lược đồ về từng đặc điểm dân số Trung Quốc, yêu cầu học sinh tìm ra đặc điểm dân số nước này.
- Bước 3:
+ GV: Trình bày những đặc điểm chính của xã hội Trung Quốc?
+ HS suy nghĩ, trả lời
+ GV chuẩn kiến thức
	III. Dân cư và xã hội
1. Dân cư
· Là nước đông dân nhất TG (20,1% dân số TG)
· Tỉ suất gia tăng tự nhiên hiện nay khá thấp:0,5%
· Hậu quả: chênh lệch giới tính, hội chứng “con một”,…
· Biện pháp: xuất khẩu LĐ, đầu tư khai thác miền Tây 
· Phân bố dân c không đều: miền Đông tập trung phần lớn dân cư, mật độ cao, miền Tây thưa thớt 
· Tỉ lệ dân đô thị tăng nhanh đạt 51,27% (2011)
· Thành phần dân tộc đa dạng với 56 dân tộc, ngời Hán chiếm trên 94%
2. Xã hội
- Nền văn hóa lâu đời, là một trung tâm văn hóa của phương Đông.
- Có những di sản văn hóa chủ yếu của Trung Quốc, chú ý đầu tư cho giáo dục


IV. Tổng kết và hướng dẫn học tập
Tiếp tục trò chơi Cặp đôi hoàn hảo để củng cố bài học
V. Phụ lục	
Kết quả phiếu học tập
	
	MIỀN TÂY
	MIỀN ĐÔNG

	Địa hình
	Chủ yếu là các dãy núi cao, cao nguyên đồ sộ, bồn địa
	Các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đồi núi thấp

	Khí hậu
	Ôn đới lục địa khắc nghiệt
	Chuyển từ cận nhiệt gió mùa sang ôn đới gió mùa

	Sông ngòi
	Đầu nguồn các con sông, có giá trị thủy điện
	Hạ lưu các con sông, có giá trị nhiều mặt

	Khoáng sản
	Có dầu mỏ, than, sắt
	Giàu khoáng sản, đặc biệt là kim loại màu

	Đánh giá
	- Thuận lợi: nhiều đồng cỏ cho chăn nuôi, thủy điện
- Khó khăn: khô hạn, đất cằn cỗi, hiểm trở
	- Thuận lợi: đất màu mỡ, nước dồi dào, giàu khoáng sản, khí hậu ôn hòa
- Khó khăn: lũ lụt, bão


VI. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





BÀI 10. CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
Tiết 2. Kinh tế
I. Mục tiêu
  Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức
- Biết và giải thích được một số thành tựu cơ bản về kinh tế, sự phân bố một số ngành kinh tế của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa (1978) đến nay.
- Hiểu được một số diễn biến chính trong các giai đoạn phát triển chính của nền kinh tế Trung Quốc, một vài đặc điểm tiêu biểu trong các giai đoạn đó.
- Hiểu được mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc những năm gần đây.
2. Kĩ năng
- Khai thác tri thức từ bản đồ, bảng số liệu thống kê, tranh ảnh.
- Làm việc nhóm.
- Kĩ năng giao tiếp, trình bày một vấn đề.
3. Thái độ
-  Tôn trọng và có ý thức tham gia xây dựng mối quan hệ bình đẳng hai bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bản đồ các trung tâm công nghiệp chính của Trung Quốc (hình 10.8)
- Bản đồ phân bố sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc.
- BSL về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc 
- Một số tranh ảnh minh hoạ cho đất nước Trung Quốc.
2. Chuẩn bị của học sinh
Những kiến thức cơ bản về kinh tế Trung Quốc
III. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ  
3. Các hoạt động học tập
Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu những nét nổi bật về tự nhiên, dân cư và xã hội của Trung Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Trung Quôc đã tận dụng những lợi thế về vị trí, dân cư xã hội như thế nào để có thể phát triển kinh tế xã hội một cách mạnh mẽ, đã và đang trở thành một cường quốc về kinh tế của thế giới. Vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung chính

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu khái quát sự phát triển kinh tế Trung Quốc
- Bước 1: GV đặt câu hỏi: Em hãy nêu những biểu hiện chứng tỏ Trung Quốc là một cường quốc kinh tế thế giới
- Bước 2: 
+ GV: Vậy theo em những nguyên nhân chủ yếu nào đã làm cho kinh tế Trung Quôc phát triển mạnh mẽ như vậy?
+ HS Suy nghĩ tìm câu trả lời.
+ GV nhận xét và chuẩn kiến thức
Chuyển ý: Vừa rồi cô và các em vừa tìm hiểu về những nét chung nhất của kinh tế Trung Quốc. Giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem sự phát triển cụ thể của từng ngành như thế nào. Chúng ta  sang phần II. Các ngành kinh tế.
	I. Khái quát
- Tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới >8%
- Tổng GDP đứng thứ 2 TG
- Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực 
- Giá trị xuất khẩu đứng thứ 3 TG
- Bình quân thu nhập theo đầu người ngày càng tăng
- Nguyên nhân:
+ Đất nước có nhiều tiềm năng
+ Chính sách kinh tế mới: công nghiệp hóa, mở cửa nền kinh tế, ổn định xã hội


	Hoạt động 2:  Tìm hiểu về các ngành kinh tế Trung Quốc
- GV cung cấp những lược đồ về sự phát triển và phân bố công nghiệp, nông nghiệp Trung Quốc
- GV chia lớp thành 8 nhóm, 4 nhóm tìm hiểu công nghiệp, 4 nhóm tìm hiểu nông nghiệp theo phiếu học tập, trong đó có 2 nhóm làm vào giấy A0, 6 nhóm làm giấy A4, thời gian thảo luận nhóm là 10 phút.
- HS làm việc theo nhóm với phiếu học tập 
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung, sửa chữa
- GV chuẩn kiến thức
	II. Các ngành kinh tế
1. Công nghiệp
(Phụ lục)
2. Nông nghiệp
(Phụ lục)


	Hoạt động 3:  Tìm hiểu về mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam
- GV: mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam đã được xây dựng từ lâu đời, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao sau khi CHND Trung Hoa được thành lập vào giữa thế kỉ XX.

	III. Mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam
- Mối quan hệ lâu đời
- Phương châm: Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện,ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.
- Kim ngạch thương mại ngày càng tăng nhanh, năm 2005 đạt 8.739,9 triệu USD.
- Các mặt hàng trao đổi ngày càng đa dạng.


IV. Tổng kết và hướng dẫn học tập
Câu 1. Biện pháp cải cách nông nghiệp có ý nghĩa then chốt mà Trung Quốc đã thực hiện là:
A. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân
B. Giảm thuế, tăng giá nông sản
C. Đưa khoa học kĩ thuật vào sản xuất
D. Mở mang giao thông vận tải.
Câu 2: Vùng trọng điểm lúa gạo của Trung Quốc phân bố ở:
A. Đồng bằng Hoa Bắc, Đông Bắc.
B. Đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung.
C. Đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam.
D. Đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Nam.
Câu 3: Nguyên nhân chủ quan dẫn đến nền kinh tế Trung quốc giai đoạn 1949 - 1978 chậm phát triển là do:
a. Sức ép từ dân số đông .
b. Áp dụng các biện pháp kinh tế không phù hợp .
c . Thiếu vốn đầu tư . 
d. Cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu.
Câu 4: Vùng được xem là vùng công nghiệp nặng quan trọng của Trung quốc là vùng:
a. Hoa Bắc
b. Hoa Nam 
c. Tây Bắc
d. Cả 3 đều sai
Câu 5: Để giải quyết vấn đề thừa lao động trong nông nghiệp, Trung quốc đã áp dụng biện pháp :
a. Khoán sản xuất cho nông dân
b. Phát triển công nghiệp địa phương
c. Tăng cường áp dụng KHKT
d. Cả 3 đều sai
V. Phụ lục
Phiếu học tập
	Ngành
	Công nghiệp
	Nông nghiệp

	1. Chiến lược phát triển
	
	

	2. Kết quả
	
	

	3. Phân bố
	
	


Kết quả phiếu học tập
	Ngành
	Công nghiệp
	Nông nghiệp

	Chiến lược phát triển
	- Cơ chế thị trường được thiết lập, nhà máy được chủ động hơn
- Thực hiện chính sách mở cửa, xây dựng các khu chế xuất
- Hiện đại hóa các trang thiết bị, ứng dụng khoa học – công nghệ
- Phát triển công nghiệp địa phương
	- Giao quyền sử dụng đất đến tay người nông dân.
- Cải thiện cơ sở hạ tầng
- Nhà nước miễn phí thuế nông nghiệp
- Áp dụng khoa học – kĩ thuật hiện đại, tạo ra nhiều giống mới

	Kết quả
	- Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có thể tăng nhanh và đón đầu, đáp ứng nhu cầu của người dân.
- Phát triển những ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao
- Lượng hàng hóa lớn, nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới về sản lượng
- Phát triển công nghiệp địa phương, sản xuất hàng tiêu dùng
- Hạn chế:
+ Trình độ công nghệ còn thấp so với TG
- Sức cạnh tranh chủ yếu là hàng tiêu dùng
	- Nông nghiệp có năng suất cao
- Sản lượng một số nông sản có giá trị lớn, chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới
- Hạn chế:
+ Bình quân sản lượng lương thực trên đầu người chưa cao
+ Cơ cấu chưa hợp lí, trồng trọt phát triển hơn chăn nuôi

	Phân bố
	
- Chủ yếu tập trung ở phía Đông
- Thưa thớt ở miền Tây
	- Miền Đông: cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia cầm, gia súc nhỏ
- Miền Tây: CN gia súc lớn


VI. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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GV: NguyÔn ThÞ Ch©u Loan
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